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Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 

43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật 

đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế về việc xếp 

hạng I đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Xét Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 5.402 danh mục chuyên môn kỹ thuật để áp dụng thực hiện 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên có trách nhiệm bảo đảm 

các điều kiện thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho 

người bệnh. Danh mục kỹ thuật này cũng là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh 

toán Bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

711/QĐ-SYT ngày 22/9/2014 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt danh mục 

kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Điều 4. Trưởng các Phòng chức năng, Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC KỸ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA 

Thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày       / 01 /2022 của Sở Y tế) 

STT Chuyên khoa 
Số lượng 

DMKT 
Ghi chú 

1  I. Hồi sức cấp cứu và chống độc 267  

2  II. Nội khoa 146  

3  III. Nhi khoa 874  

4  VII. Nội tiết 05  

5  VIII. Y học cổ truyền 269  

6  IX. Gây mê hồi sức 1.858  

7  X. Ngoại khoa 459  

8  XI. Bỏng 58  

9  XII. Ung bướu 25  

10  XIII. Phụ sản 144  

11  XIV. Mắt 147  

12  XV. Tai - Mũi - Họng 242  

13  XVI. Răng - Hàm - Mặt 297  

14  XVII. Phục hồi chức năng 105  

15  XVIII. Điện quang 190  

16  XX. Nội soi chẩn đoán, can thiệp 26  

17  XXI. Thăm dò chức năng 07  

18  XXII. Huyết học - Truyền máu 54  

19  XXIII. Hóa sinh 60  

20  XXIV. Vi sinh 58  

21  XXV. Giải phẫu bệnh và tế bào học 27  

22  XXVII. Phẫu thuật nội soi 16  

23  XXVIII. Tạo hình - Thẩm mỹ 68  

TỔNG CỘNG: 5.402  
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